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1 Lê Quang Minh 17/04/2019
Tổ 1, khu 6A, 

Cẩm Trung

Tổ 1, khu 6A, 

Cẩm Trung

Bùi Thị Kim Ly 

(1984)
LĐTD 0905985976

Lê Thế Cường 

(1982)
LĐTD 0983833861 Mới

2 Phạm Gia Huy 29/11/2019

Ngũ Hùng, 

Thanh Miện, 

Hải Dương

Tổ 1, Khu 5B, 

Cẩm Trung

Trần Thị Loan 

(1982)
LĐTD 0869550182

Phạm Văn B 

(1978)
LĐTD 0368225467 Mới

3 Bùi Tâm Đan 15/09/2019 1
Tổ 6, Khu 5B, 

Cẩm Trung

Tổ 6, Khu 5B, 

Cẩm Trung

Đinh Thị Hà 

(1997)
LĐTD 0397113482

Bùi Tuấn Anh 

(1994)

CN Cty than 

Cao Sơn
0348639952 Mới

4 Hoàng Tiến Đạt 27/12/2019
Tổ 5, Khu 4C, 

Cẩm Trung

Tổ 5, Khu 4C, 

Cẩm Trung

Tô Thị Kim Dung

(1987)
LĐTD 0389574599

Hoàng Văn Đồng

(1986)
LĐTD 0336667086 Mới

5 Trịnh Trung Kiên 25/04/2019
Tổ 2, khu 6B, 

Cẩm Trung

Tổ 2, khu 6B, 

Cẩm Trung

Phạm Thị Thùy 

Dung (1991)

NV Cty BHNT 

BIDV 

MELIFE

 0795370111
Trịnh Viết Lượng 

(1982)

CN Cty TNHH 

1 TV Việt Đức
0762330299 Mới

6 Bùi Nam Thư 23/04/2019 1
Tổ 7, khu 5B, 

Cẩm Trung

Tổ 7, khu 5B, 

Cẩm Trung

Phạm Thị Phương 

(1994)
LĐTD 0358118293

Bùi Văn Khoa 

(1993)

Kho Vận Cẩm 

Phả
Mới

7 Vũ Minh Tuấn 21/10/2019
Tổ 8, khu 5A, 

Cẩm Trung

Tổ 8, khu 5A, 

Cẩm Trung

Nguyễn Thị Hà 

(1987)
LĐTD 0976196778

Vũ Quốc Vương

(1976)

CN CTY Than 

Mông Dương
0934522348 Mới

8 Nguyễn Nhật Nam 04/06/2019
Tổ 5, Khu 6C, 

Cẩm Trung

Tổ 5, Khu 6C, 

Cẩm Trung

Nguyễn Thị Hạnh 

(1987)

Giáo viên 

TTHTPTGDH

N  Minh Tam

0986235599
Nguyễn Trung 

Linh (1988)

CN Cty hoá 

chất Việt Bắc
0934565583 Mới

9 Vũ Hoàng Bách 16/08/2019
Tổ 2, Khu 6C, 

Cẩm Trung

Tổ 2, Khu 6C, 

Cẩm Trung

Nguyễn Thị Thúy 

Hoa (1989)
Tự do 0977980506

Vũ Thanh Tâm 

(1987)

Bộ đội trung 

đoàn 42 Tiên 

Yên

0986527286 Mới

10 Nguyễn  Thiên Ân 01/09/2019
Tổ 5, khu 4C, 

Cẩm Trung

Tổ 5, khu 4C, 

Cẩm Trung

Hoàng Kim Anh 

(1997) Tự do 0357961916

Nguyễn Tuấn Anh 

(1993) Tự do 0774174444
Mới

11 Trịnh Bảo An 14/02/2019 1
Bình Lãng, Tứ 

Kỳ, Hải Dương
Cẩm Trung

Nguyễn Thị Xoan 

(1993)
Kế toán 0982317368 Trịnh Văn Luong Kỹ sư Mới

12 Trần Minh Hằng 15/06/2019 1
Tổ 2, khu 3B, 

Cẩm Trung

Tổ 2, khu 3B, 

Cẩm Trung
Thái Thị Là (1990)

CN-Cty Tâm 

Đức
0979355345

Trần Khắc 

Nghiêm (1984)

CN-Cty 

MT&DL chi 

nhánh Vân 

Long

0961717358 Mới

13
Nguyễn Đinh Vinh 

Quang
15/01/2019

Khu Yên Lập 

Đông, Phường 

Minh Thành, 

Quảng Yên

Tổ 1, Khu 8, 

Cẩm Thành

Đinh Thị Giang 

(1991)
LĐTD 0978722888

Nguyễn Văn 

Hưởng (1985)
LĐTD 0936673618 Mới
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14 Đỗ Diệu Hân 20/10/2019 1
Tổ 4, Khu 2A, 

Cẩm Trung

Tổ 4, Khu 2A, 

Cẩm Trung

Đỗ Khánh Linh 

(2000)
LĐTD 0867961371 - - - Mới

15 Đàm Ngọc Linh 16/12/2019 1
Tổ 10, Khu 1A, 

Cẩm Trung

Tổ 10, Khu 1A, 

Cẩm Trung
Vũ Thị Yến (1982) LĐTD 0397984964

Đàm Quang 

Thanh (1981)

CN Cty than 

Thống Nhất
Mới

16 Lương Nhã Uyên 19/01/2019 1
Tổ 2, Khu 6C, 

Cẩm Trung

Tổ 2, Khu 6C, 

Cẩm Trung

Nguyễn Thị Thu 

Huyền (1998)

CN Cty may 

Hoa Lợi Đạt
0338972767

Lương Duy Hưng 

(1994)
0376531996 Mới

17 Nguyễn Tố Nga 28/08/2019 1

khu 12, xã Vĩnh 

Lại, Lâm Thao, 

Phú Thọ

Tổ 8, khu 3B, 

Cẩm Trung

Đinh Thị Hồng 

Linh (1986)

CN-CTY CP 

ViCeMVT VT-

QN

0398019647
Nguyễn Tố Thuần 

(1982)

CN-Cty CP 

than Đèo Nai
0977046982 Mới

18 Nguyễn Yến Linh 07/02/2019 1
Tổ 4, khu 4, 

Mông Dương

Tổ 1, khu 3B, 

Cẩm Trung

Nguyễn Như 

Quỳnh (1993)
LĐTD 0985038954

Lâm Quang Thành 

(1992) bố dượng
LĐTD 0968585313 Mới

19 Nguyễn Đức Anh 09/04/2019

Thôn Bùi Xá, xã 

Ngũ Hải, huyện 

Thuận Thành, 

tỉnh Bắc Ninh

Tổ 4, khu 4A, 

Cẩm Trung

Nguyễn Thị Loan 

(1991)
Tự do 0369640000

Nguyễn Công Tú 

(1989)

CN - Cty Mỏ 

Địa Chất
0968605226 Mới

20 Đào Ngọc Diệp 03/02/2019
1

Tổ 5, khu 2A, 

Cẩm Trung

Tổ 5, khu 2A, 

Cẩm Trung

Nguyễn Thị 

Hương (1992)
Công nhân 0387258693

Đào Đức Thường 

(1986)
Mới

21 Đỗ Đức Duy 22/11/2019

Tổ 1, Khu Lê 

Hồng Phong, 

Cẩm Tây

Tổ 1, Khu Lê 

Hồng Phong, 

Cẩm Tây

Trần Thị Yên 

(1979)

CN Nhày máy 

nước Cẩm Phả
0915451799

Đỗ Ngọc Sơn 

(1975)

CN Than 

Quang Hanh

0823068298 

(Bà)
Mới

22 Đào Thanh Hiền 18/12/2019 1
Bùi Thị Như 

(1982)
LĐTD 0399622118

Đào Văn Sơn 

(1993)
LĐTD 0338238223 Mới

Cẩm Trung, ngày 18 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nguyện
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